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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 

Ngành đào tạo : Xã hội học ; Mã số: 7310301  

Đơn vị cấp bằng : Trường Đại học Văn Hiến 

Đơn vị đào tạo : Trường Đại học Văn Hiến 

Tên văn bằng : Cử nhân Xã hội học 

Trình độ đào tạo : Đại học 

Hình thức đào tạo : Chính quy 

Thời gian đào tạo : 4 năm 

Ngôn ngữ đào tạo : Tiếng Việt 

 

A. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

STT Mã HP Tên học phần 

Số tín chỉ 

Mã HP  

học trước 
Tổng LT 

TH/ 

TN 
TT 

ĐA 

MH 

KL 

TN 

I. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 50 50 0 0 0 0   

I1. Các học phần về lý luận chính trị và pháp luật 14 14 0 0 0 0   

1 POL105 Triết học Mác - Lênin 3 3           

2 POL106 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 2         POL105 

3 POL107 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2         POL106 

4 POL108 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2         POL109 

5 POL109 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2         POL107 

6 LAW101 Pháp luật đại cương 3 3           

I2. Các học phần về ứng dụng CNTT và sử dụng 

ngoại ngữ 
9 9 0 0 0 0   

1 INT201 
ĐC về Công nghệ thông tin và 

Truyền thông 
3 3           

2 ENG201 Tiếng Anh giao tiếp 1 3 3           

3 ENG202 Tiếng Anh giao tiếp 2 3 3         ENG201 

I3. Các học phần về khoa học tự nhiên, môi 

trường 
6 6 0 0 0 0   

1 NAS101 Môi trường và con người 3 3           

2 NAS203 Thống kê ứng dụng 3 3           

I4. Các học phần về kinh tế, quản lý và quản trị 

đại cương 
6 6 0 0 0 0   

1 BUS101 Tinh thần khởi nghiệp  3 3           

2 MAN201 Quản trị học 3 3           

I5. Các học phần về khoa học xã hội, nhân văn và 

đa văn hóa 
6 6 0 0 0 0   

1 SOS102 Văn hiến Việt Nam 3 3           



STT Mã HP Tên học phần 

Số tín chỉ 

Mã HP  

học trước 
Tổng LT 

TH/ 

TN 
TT 

ĐA 

MH 

KL 

TN 

2 SOS204 Các vấn đề xã hội đương đại 3 3           

I6. Các học phần về tố chất cá nhân chung 6 6 0 0 0 0   

1 SKL101 Phương pháp học đại học 3 3           

2 VIE201 Kỹ năng sử dụng tiếng Việt 3 3           

I7. Các học phần tự chọn (chọn 1 trong 4 học phần) 3 3 0 0 0 0   

1 SOS205 Giao tiếp đa văn hóa 3 3           

2 SKL202 Kỹ năng hành chính văn phòng 3 3           

3 SOS206 Mỹ học đại cương 3 3           

4 PSY201 Tâm lý học đại cương 3 3           

II. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 83 63 2 6 0 12   

II.1. Kiến thức cơ sở ngành 30 29 0 1 0 0   

1 SOC312 Trải nghiệm ngành, nghề 1     1       

2 SOC305 Nhập môn ngành Xã hội học 2 2           

3 SOC302 Lịch sử xã hội học 3 3         SOC305 

4 SOC303 Lý thuyết xã hội học 3 3         SOC302 

5 SOS304 
Hội nhập Châu Á - Thái Bình 

Dương  
3 3           

6 CUL301 Ngoại giao văn hóa 3 3           

7 SOS303 
Phương pháp nghiên cứu khoa 

học 
3 3           

8 SOS302 Ngôn ngữ học đại cương 3 3           

9 SOS301 Lịch sử văn minh thế giới 2 2           

10 BUS417 Hành vi tổ chức 3 3           

11 SOS305 Quan hệ quốc tế 3 3           

12 SOC414 Báo cáo chuyên đề thực tiễn 1 1           

II.2. Kiến thức chuyên ngành 36 34 2 0 0 0   

1 SOC314 
Ứng dụng tin học trong nghiên 

cứu KHXH 
3 3           

2 SOC304 Nhập môn công tác xã hội 2 2           

3 SOC306 Phát triển cộng đồng 2 2           

4 SOC301 Chính sách xã hội 2 2           

5 SOC307 
Phương pháp nghiên cứu định 

lượng 
3 3           

6 SOC310 
TH Phương pháp nghiên cứu định 

lượng 
2 1 1       SOC307 

7 SOC308 
Phương pháp nghiên cứu định 

tính 
2 2           

8 SOC311 
TH Phương pháp nghiên cứu định 

tính 
2 1 1       SOC308 

9 SOC429 Xã hội học gia đình 3 3           

Chuyên ngành 1: Xã hội học truyền thông đại 

chúng 
15 15 0 0 0 0   

1 LIT426 
Cơ sở lý luận báo chí và truyền 

thông 
2 2           



STT Mã HP Tên học phần 

Số tín chỉ 

Mã HP  

học trước 
Tổng LT 

TH/ 

TN 
TT 

ĐA 

MH 

KL 

TN 

2 PUR423 Báo in và báo trực tuyến 2 2           

3 SOC417 Kỹ năng viết báo 3 3           

4 LIT430 
Kỹ năng tác nghiệp của phóng 

viên 
2 2           

5  LIT435 Nghiệp vụ biên tập và xuất bản 3 3           

6 SOC426 Xã hội học báo chí 3 3           

Chuyên ngành 2: Xã hội học quản trị nhân sự và 

tổ chức xã hội 
15 15 0 0 0 0   

1 SOC418 
Những vấn đề cơ bản về chính 

sách công 
2 2           

2 SOC309 Quản lý dự án xã hội 2 2           

3 SOC454 Xã hội học đô thị 3 3           

4 SOC455 Xã hội học nông thôn 3 3           

5 SOC436 Xã hội học quản lý 3 3           

6  SOC456 Xã hội học tổ chức 2 2           

II.3. Kiến thức tốt nghiệp 17 0 0 5 0 12   

1 SOC542 TTTN Xã hội học 5     5       

2 SOC543 KLTN Xã hội học 12         12   

Học phần thay thế Khóa luận tốt nghiệp 12 12 0 0 0 0   

1 SOC432 Xã hội học kinh tế 3 3           

2 SOC438 Xã hội học văn hóa 3 3           

3 SOC430 Xã hội học giáo dục  3 3           

4 SOC431 Xã hội học giới 3 3           

III. HỌC PHẦN KHÔNG TÍCH LŨY               

1   Giáo dục thể chất 1 1   1         

2   Giáo dục thể chất 2 1   1         

3   Giáo dục thể chất 3 1   1         

4   Giáo dục quốc phòng Theo quy định hiện hành 

5   Kỹ năng mềm  Theo quy định hiện hành 

6   Năng lực ngoại ngữ Theo quy định hiện hành 

7   Năng lực tin học Theo quy định hiện hành 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

B. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY  

TT 

Mã  

học 

phần 

Tên học phần 

Tính 

chất  

(bắt 

buộc/tự 

chọn) 

Số 

tín 

chỉ 

Phân bổ tín chỉ 
Đơn vị 

quản lý 

HP  LT 
TH/ 

TN 
TT 

ĐA 

MH 

ĐA/ 

KLTN 

Học kỳ 1   12 11 0 1 0 0   

1 LAW101 Pháp luật đại cương BB 3 3         K.XHTT 

2 BUS101 Tinh thần khởi nghiệp BB 3 3         K.KTQT 



TT 

Mã  

học 

phần 

Tên học phần 

Tính 

chất  

(bắt 

buộc/tự 

chọn) 

Số 

tín 

chỉ 

Phân bổ tín chỉ 
Đơn vị 

quản lý 

HP  LT 
TH/ 

TN 
TT 

ĐA 

MH 

ĐA/ 

KLTN 

3 SKL101 Phương pháp học đại học BB 3 3         K.XHTT 

4 SOC305 Nhập môn ngành Xã hội học BB 2 2         K.XHTT 

5 SOC312 Trải nghiệm ngành, nghề BB 1     1     K.XHTT 

Học kỳ 2   18 18 0 0 0 0   

1 POL105 Triết học Mác - Lênin  BB 3 3         K.XHTT 

2 SOS102 Văn hiến Việt Nam BB 3 3         K.XHTT 

3 NAS203 Thống kê ứng dụng BB 3 3         K.KTQT 

4 MAN201 Quản trị học BB 3 3         K.KTQT 

5 INT201 
Đại cương về Công nghệ 

thông tin và Truyền thông 
BB 3 3         K.CNTT 

6 SOC302 Lịch sử xã hội học BB 3 3         K.XHTT 

7   
Giáo dục Quốc phòng và An 

ninh 
BB 8   8       TT.ĐTTTS 

8   Giáo dục thể chất 1 BB 1   1       TT.ĐTTTS 

Học kỳ 3   20 20 0 0 0 0   

1 POL106 Kinh tế chính trị Mác - Lênin BB 2 2         K.XHTT 

2 SOC301 Chính sách xã hội BB 2 2         K.XHTT 

3 ENG201 Tiếng Anh giao tiếp 1 BB 3 3         K.NN 

4 SOC306 Phát triển cộng đồng BB 2 2         K.XHTT 

5 SOC304 Nhập môn Công tác xã hội BB 2 2         K.XHTT 

6 SOC313 
Ứng dụng tin học trong 

nghiên cứu KHXH 
BB 3 3         K.XHTT 

7 SOC303 Lý thuyết xã hội học BB 3 3         K.XHTT 

8   Giáo dục thể chất 2 BB 1   1       TT.ĐTTTS 

Chọn 1 trong 4 học phần   3 3           

1 PSY201 Tâm lý học đại cương TC 3 3         K.XHTT 

2 SOS206 Mỹ học đại cương TC 3 3         K.XHTT 

3 SOS205 Giao tiếp đa văn hóa TC 3 3         K.XHTT 

4 SKL202 
Kỹ năng hành chính văn 

phòng 
TC 3 3         K.KTQT 

Học kỳ 4   18 17 1 0 0 0   

1 POL107 Chủ nghĩa xã hội khoa học BB 2 2         K.XHTT 

2 ENG202 Tiếng Anh giao tiếp 2 BB 3 3         K.NN 

3 VIE201 Kỹ năng sử dụng Tiếng Việt BB 3 3         K.XHTT 

4 NAS101 Môi trường và con người  BB 3 3         K.XHTT 

5 SOS301 Lịch sử văn minh thế giới BB 2 2           

6 SOC307 
Phương pháp nghiên cứu 

định lượng 
BB 3 3         K.XHTT 

7 SOC310 
TH Phương pháp nghiên cứu 

định lượng 
 BB 2 1 1       K.XHTT 

8   Giáo dục thể chất 3 BB 1   1       TT.ĐTTTS 

Học kỳ 5   18 17 1 0 0 0   

1 POL109 Tư tưởng Hồ Chí Minh BB 2 2         K.XHTT 



TT 

Mã  

học 

phần 

Tên học phần 

Tính 

chất  

(bắt 

buộc/tự 

chọn) 

Số 

tín 

chỉ 

Phân bổ tín chỉ 
Đơn vị 

quản lý 

HP  LT 
TH/ 

TN 
TT 

ĐA 

MH 

ĐA/ 

KLTN 

2 SOC302 Ngôn ngữ học đại cương BB 3 3           

3 SOS204 Các vấn đề xã hội đương đại BB 3 3         K.XHTT 

4 SOC308 
Phương pháp nghiên cứu 

định tính 
BB 2 2        K.XHTT 

5 SOC311 
TH Phương pháp nghiên cứu 

định tính 
 BB  2  1  1       K.XHTT 

6 BUS417 Hành vi tổ chức BB 3 3         K.KTQT 

7 SOC429 Xã hội học gia đình BB 3 3         K.XHTT 

Học kỳ 6   15 15 0 0 0 0   

1 POL108 
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam 
BB 2 2         K.XHTT 

2 SOS305 Quan hệ quốc tế BB 3 3           

3 SOS303 
Phương pháp nghiên cứu 

khoa học 
BB 3 3           

4 SOC414 Báo cáo chuyên đề thực tiễn BB 1 1         K.XHTT 

5 SOS304 
Hội nhập Châu Á – Thái 

Bình Dương 
BB 3 3           

6 CUL301 Ngoại giao văn hóa BB 3 3           

Học kỳ 7   15 15 0 0 0 0   

Chuyên ngành 1: Tham vấn và trị liệu tâm lý 15 15 0 0 0 0   

1 LIT426 
Cơ sở lý luận báo chí và 

truyền thông 
BB 2 2         K.XHTT 

2 PUR423 Báo in và trực tuyến BB 2 2         K.XHTT 

3 SOC417 Kỹ năng viết báo BB 3 3         K.XHTT 

4  LIT430 
Kỹ năng tác nghiệp của 

phóng viên 
BB 2 2         K.XHTT 

5  LIT435 
Nghiệp vụ biên tập và xuất 

bản 
BB 3 3         K.XHTT 

6 SOC426 Xã hội học báo chí BB 3 3         K.XHTT 

Chuyên ngành 2: Tham vấn tâm lý và Quản 

trị nhân sự 
  15 15 0 0 0 0   

1 SOC418 
Những vấn đề cơ bản về 

chính sách công 
BB 2 2         K.XHTT 

2  SOC454 Xã hội học đô thị BB 3 3         K.XHTT 

3 SOC309 Quản lý dự án xã hội BB 2 2         K.XHTT 

4  SOC455 Xã hội học nông thôn BB 3 3         K.XHTT 

5 SOC436 Xã hội học quản lý BB 3 3         K.XHTT 

6  SOC456 Xã hội học tổ chức BB 2 2         K.XHTT 

Học kỳ 8   17 0 0 5 0 12   

1 SOC542 TTTN Xã hội học BB 5     5     K.XHTT 

2 SOC543 Khóa luận tốt nghiệp BB 12         12 K.XHTT 

Học phần thay thế Khóa luận tốt nghiệp (Chọn 4 trong 7 

học phần) 
12 12           

1 SOC432 Xã hội học kinh tế BB 3 3         K.XHTT 

2 SOC438 Xã hội học văn hóa BB 3 3         K.XHTT 



TT 

Mã  

học 

phần 

Tên học phần 

Tính 

chất  

(bắt 

buộc/tự 

chọn) 

Số 

tín 

chỉ 

Phân bổ tín chỉ 
Đơn vị 

quản lý 

HP  LT 
TH/ 

TN 
TT 

ĐA 

MH 

ĐA/ 

KLTN 

3 SOC430 Xã hội học giáo dục BB 3 3         K.XHTT 

4 SOC431 Xã hội học giới BB 3 3         K.XHTT 

 


